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I. Trắc nghiệm.
Câu 1. Đối tượng nghiên cứu của vật lí là
	A.  các dạng vận động và tương tác của vật chất.		
	B.quy luật tương tác của các dạng năng lượng.   		
	C. các dạng vận động của vật chất và năng lượng. 		
	D. quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng. 
Câu 2. Khi sử dụng các thiết bị nhiệt và thủy tinh trong phòng thí nghiệm Vật lí chúng ta cần lưu ý điều gì?
	A. Tiến hành thí nghiệm không cần quan sát vì tin tưởng vào dụng cụ phòng thí nghiệm.
	B. Quan sát các kí hiệu trên thiết bị, đặc điểm của các dụng cụ thí nghiệm, có thể dùng dụng cụ này thay thế cho dụng cụ khác.
	C. Quan sát kĩ các kí hiệu trên thiết bị, đặc điểm của dụng cụ thí nghiệm, chức năng của dụng cụ.
[bookmark: _Hlk111361300]	D. Có thể sử dụng mọi ống thủy tinh trong phòng thí nghiệm vào tất cả các thí nghiệm.
Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất .
Sai số phép đo bao gồm:
	A. Sai số ngẫu nhiên và sai số đơn vị.
	B. Sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.
	C. Sai số hệ thống và sa số đơn vị.
	D. Sai số đơn vị và sai số dụng cụ.
Câu 4. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật
A. chuyển động tròn.			B. chuyển động thẳng và không đổi chiều.
C. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.	D. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.
[image: ]Câu 5. Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa (hình vẽ).Kết luận nào dưới dây là sai.
Chọn kết luận sai.
A. Quãng đường đi được trong 8 giây đầu bằng 0
B. Từ thời điểm t=2s đến t=4s xe tạm dừng chuyển động.
C. Từ thời điểm t=4s đến t=9s xe chuyển động ngược chiều  ban đầu.
D. Trong 4 giây đầu quãng đường đi được và độ dịch chuyển bằng nhau.






Câu 6. Một chất điểm chuyển động thẳng có độ dịch chuyển  tại thời điểm  và độ dịch chuyển  tại thời điểm  Trong suốt quá trình chuyển động chất điểm không đổi chiều chuyển động. Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ thời điểm  đến thời điểm  là


	A.  	B.  	


	C. 	D. 	
Câu 7. Biết vận tốc của ca nô so với mặt nước đứng yên là 15m/s, vận tốc của dòng nước là 2 m/s. Vận tốc của ca nô đối với bờ khi ca nô đi xuôi dòng là
	A. 13m/s.	B. 7,5 m/s.	C. 17m/s.	D. 30m/s.
Câu 8. Đại lượng vật lí nào dưới đây đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc?
	A. Đường đi.	B. Độ dịch chuyển.	C. Vận tốc.	D. Gia tốc.
Câu 9. Một xe ô tô đang chuyển động đề thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, nhận xét nào dưới đây là đúng?
	A. v>0; a>0.	B. v<0; a<0.	C. v>0; a<0. 	D. v<0; a>0.
Câu 10. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi độ dịch chuyển theo thời gian nào dưới đây mô một vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều dương?0
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	A.	B		C.		D.
Câu 11. Một vật chuyển động thẳng đều có đồ thi độ dịch chuyển theo thời gian như hình vẽ. Tốc độ trung  bình của vật trong thời gian 5 giây chuyển động bằng 6
0
4
d(m)
1
2
3
4
5
t(s)
2

A.0 m/s	
B.2,5m/s.
C. 5m/s	
D. 2,4m/s





Câu 12. Chọn phát  biểu đúng nhất.
Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có
A. độ dịch chuyển tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.
B. gia tốc không đổi về phương chiều và độ lớn.
C. gia tốc tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.
D. vận tốc tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.
Câu 13. Đồ thị vận tốc- thời gian nào dưới đây mô tả một chuyển động thẩng nhanh dần đều?
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A.		B.	C.	D.
Câu 14.Một vật được thả cho trượt thẳng nhanh dần đều không vận tốc ban đầu trên một máng nghiêng dài 4m. Khi đến chân mặt phẳng nghiêng vật có vận tốc là 4m/s. Gia tốc của vật khi trượt trên máng nghiêng là 
	A. 1m/s2.	B. 2m/s2.	C. 4m/s2.	D. 1,6m/s2.
Câu 15.  Nhận xét nào sau đây là sai?
	A. . Gia tốc rơi tự do thay đổi theo vĩ độ
	B. Tại cùng một nơi trên Trái Đất gia tốc rơi tự do không đổi.
	C. Gia tốc rơi tự do là 9,8m/s2 tại mọi nơi.
	D. Vectơ gia tốc rơi tự do có phương thẳng đứng, hướng xuống.

Câu 16. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h xuống đất thì thời gian rơi tự do là 0,4s. Nếu thả rơi tự do từ độ cao 4h thì thời gian rơi sẽ là 
	A. 1,6s	B. 0,8 s.	C. 0,8s.	D.0,4 s.
Câu 17. Tầm xa L của vật chuyển động ném ngang từ độ cao h và vận tốc ban đầu v0 được xác định bằng biểu thức
	A. L = v0	B. L = v0	C. L = v0	D. L = v0
Câu 18. Phân tích chuyển động ném ngang của vật trong trường hợp bỏ qua sức cản của không khí . Điều nào dưới đây là sai ?
A. theo phương thẳng đứng vật chuyển động như một vật rơi tự do.
B. Theo phương ngang vật chuyển động thẳng đều.
C.Thời gian chuyển động không phụ thuộc vào vận tốc ban đầu của vật.
D.Vận tốc khi chạm đât tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động của vật.
Câu 19. Một viên đạn được bắn từ mặt đất với vận tốc ban đầu là 300m/s theo hướng làm với mặt đất một góc α (có cosα= 0,6) ở nơi có g=10m/s2.Bỏ qua sức cản của không khí.Thời gian chuyển động tính từ khi bắn cho tới xuống đến đất là
	A.48s.	B. 24s.	C.36s.	D.18s.
Câu 20. Hình vẽ nào dưới đây biếu diễn đúng hợp lực  của hai lực  đồng thời tác dụng vào một vật?


















	A.	B.	C.	D.
Câu 21. Một chất điểm chịu tác dụng bởi 2 lực lực có độ lớn lần lượt là 10N và 6N. Độ lớn của hợp lực không thể nhận giá trị nào dưới đây?
	A. 5N.	B.10N.	C. 15N.	D.17N.
[image: ]Câu 22.Một bạn nhỏ dùng dây kéo một chiếc xe trượt tuyết  một lực có độ lớn 100N theo phương hợp với phương ngang một góc  370. Thành phần lực kéo theo phương ngang có độ lớn là
A. 60N.	B. 80N.
C. 53N.	D. 125N.
Câu 23.Đâu là biểu thức định luật II Newton đúng?
	A. .	B..	C..	D..
Câu 24. Một vật đang chuyển động tròn đều với vận tốc là 2m/s. Nếu đột ngột các lực tác dụng lên vật biến mất thì
A. Vật dừng ngay chuyển động.	B. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại.
C.Vật sẽ chuyển động thẳng đều với vận tốc 3m/s.	D. Vật tiếp tục chuyển động tròn đều.
Câu 25. Trong trận trung kết World cup, trên chấm phạt đền cầu thủ Messi đá một lực vào quả bóng có khối lượng m=0,45kg. Nếu bóng bay đi với tốc độ là 20m/s bay vào lưới đội tuyển Pháp, thời gian tương tác giữa bóng và chân là 0,1s. Khi đó phản lực của bóng tác dụng trở lại chân Messi là
	A. 200N	B.225N	C. 90N.	D.44.,4N
[image: ]Câu 26. Một vật có khối lượng m =2kg được treo trên một sợi dây không dãn không khối lượng ở nơi có g=10m/s2.Khi vật ở trạng thái cân bằng khẳng định nào dưới đây về lực căng tác dụng lên là sai?
A. Lực căng dây tác dụng lên vật có phương thẳng đứng hướng lên. 
B. Độ lớn của lực căng là 20N.
C. Lực căng chỉ xuất hiện ở đầu dây gắn với vật treo.
D. Lực căng cùng giá với trọng lực tác dụng lên vật.
Câu 27.Chỉ ra phát biểu sai 
Độ lớn của lực ma sát trượt
A. phụ thuộc vào diện tích bề mặt tiếp xúc.
B. phụ thuộc vào bản chất của vật liệu.
C. phụ thuộc vào tình trạng của bề mặt tiếp xúc.
D. phụ thuộc vào áp lực của vật lên mặt tiếp xúc.
Câu 28. Trường hợp nào dưới đây không xuất hiện lực ma sát nghỉ?
[image: ][image: ][image: ][image: ]
	A.Người đi bộ.	B.Tay cầm điện thoại.	C.Tàu chạy trên biển.   D. Đá trên băng chuyền.
Câu 29. Các tàu ngầm thường thiết kế giống hình dạng của cá heo để
A. giảm thiểu lực cản của nước.	B. đẹp mắt.
C. tiết kiêm chi phí chế tạo.	D.tăng thể tích khoang chứa.
[bookmark: _GoBack]Câu 30. Trường hợp nào dưới đây không có lực nâng tác dụng lên vật?
A. Tàu bè đi trên sông nước.	B. Kinh khí cầu bay trên không.
C. Con diều thả bay trên trời.	D. Viên bi Chì rơi trong chân không.
II. Tự luận. 
Câu 1. Từ một độ cao h=20m một vật được ném ra theo phương ngang với vận tốc 20m/s ở nơi có g=10ms2. Gắn vào mặt phẳng chuyển động của vật một hệ trục xoy có gốc trùng với vị trí ném, hướng  trùng với hướng của vận tốc ban đầu, hướng  trùng với hướng của trọng lực, mốc tính thời gian là lúc ném vật. Bỏ qua sức cẩn của không khí.
a. Hãy viết phương trình chuyển động của vật
b.Xác định thời gian chuyển động và tầm xa của vật.
c. Xác định vận tốc của vật ở sát đất.
Bài 2. Một vật có khối lượng m=50kg được kéo cho trượt trên mặt phẳng ngang bởi lực kéo  không đổi làm với phương ngang một góc α có cosα=0,8 có độ lớn là 116,3N. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1, gia tốc rơi tự do là g=10m/s2 .
a. Xác định các thành phần lực nằm ngang , thẳng đứng của lực kéo.
b. Xác định áp lực của vật lên mặt phẳng ngang và độ lớn của lực ma sát.
c.Sau bao lâu kể từ khi kéo vật thì vật dịch chuyển được 8 mét.




Đáp án tự luận
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1
	a. Phương trình chuyển động:
y=0,5gt2= 5t2
x=v0t=20t
b. thời gian chuyển động: t= = 2s
Tầm xa của vật :   L=v0t =20.2=40m
c. Vận tốc của vật ở sát đất:
 v=
	
0,5

0,25

0,25

0,5

	2
	






a. Lực  được phân tích thành 2 thành phần

Fx và Fy như hình vẽ
Fx= Fcosα=116,3.0,8= 93N
Fy=Fsinα= 116,3.0,6=70N

b. Xét theo phương thẳng đứng các lực cân bằng nhau nên ta có:   P=N+Fy 
                       → N = P - Fy=mg-Fy= 430N
Áp lực của vật lên mặt tiếp xúc N’=N =430N
Độ lớn của lực ma sát tác dụng lên vật: 
                           Fms= µN= 0,1.430=43N

c. ÁP dụng định luật II theo phương chuyển động ta có:
     Fx- Fms= m.a  ↔ 93-43= 50.a→ a=1m/s2.

Thời gian dịch chuyển được 8m : d= =8  → t=4s
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